
Ngày sinh Nơi sinh

16/02/2010 Tây Ninh

17/01/2010 Tây Ninh

06/08/2010 Tây Ninh

17/10/2010 TP Hồ Chí Minh

21/06/2010 Tây Ninh

25/04/2011 Tây Ninh

06/01/2010 Tây Ninh

01/06/2010 TP Hồ Chí Minh

05/11/2010 Tp Hồ Chí Minh

02/03/2010 Tây Ninh

10/02/2010 TP Hồ Chí Minh

09/08/2010 Tây Ninh

10/10/2010 Tây Ninh

18/04/2010 TP Hồ Chí Minh

17/05/2011 TP Hồ Chí Minh

22/06/2010 Tây Ninh

15/06/2010 Tây Ninh

11/10/2011 TP Hồ Chí Minh

13/03/2010 Tây Ninh

03/11/2010 Tây Ninh

20
Tây Ninh, ngày       tháng       năm 2025

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG COI THI

Học sinh trường

THCS Truông Mít

THCS Lê Lợi

THCS Nguyễn Huệ

THCS Chu Văn An

THCS Thị trấn Tân Châu

THCS Thị trấn DMC

THCS Trần Hưng Đạo

THCS Trần Hưng Đạo

THCS An Thành

THCS Trần Hưng Đạo

THCS An Hòa

THCS Trần Hưng Đạo

THCS Thị trấn Tân Biên

THCS Trần Hưng Đạo

THCS Thị trấn Tân Biên

THCS Võ Văn Truyện

THCS Tân Hưng

THCS Thị trấn DMC

THCS Võ Văn Kiệt

THCS Chu Văn An

DANH SÁCH THÍ SINH

Phòng thi: 001

Môn thi: Toán

Số BD

02.01.001

02.01.002

02.01.003

02.01.004

02.01.005

02.01.006

02.01.007

02.01.008

02.01.009

02.01.010

02.01.011

02.01.012

02.01.013

02.01.014

02.01.015

02.01.016

02.01.017

02.01.018

02.01.019

02.01.020

thí sinh./.

Họ tên

Nguyễn Ngọc Trâm Anh

Trần Võ Trâm Anh

Phan Nguyễn Hoài Bắc

Nguyễn Gia Bảo

Trương Gia Bảo

Trần Thiện Kim Bảo

Phan Nguyễn Thái Bảo

Phan Ngọc Minh Châu

Ôn Chí Cường

Lê Hùng Dũng

Lê Mạnh Dũng

Ngô Phạm Nhật Dương

Phạm Văn Đông

Nguyễn Ngọc Hương Giang

Đặng Lê Uyên Hân

Lê Quốc Hào

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH

KỲ THI CHỌN HSG THCS CẤP TỈNH

NĂM HỌC 2024-2025

17

18

19

20

Danh sách này có 

Nguyễn Chung Hiền

Lê Đặng Minh Hiếu

Trịnh Gia Hưng

Lê Bảo Huy

Stt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16



Ngày sinh Nơi sinh

18/02/2010 Tây Ninh

21/01/2010 Tây Ninh

31/03/2010 Tây Ninh

11/06/2010 Tây Ninh

22/09/2010 TP Hồ Chí Minh

30/11/2011 Tây Ninh

04/07/2010 Tây Ninh

31/10/2010 Tây Ninh

31/08/2010 TP Hồ Chí Minh

16/01/2010 Tây Ninh

01/03/2011 Ninh Bình

22/09/2010 Tây Ninh

28/01/2011 Tây Ninh

23/03/2010 Tây Ninh

08/09/2010 TP Hồ Chí Minh

09/11/2010 Tây Ninh

01/02/2011 TP Hồ Chí Minh

24/02/2011 Tây Ninh

02/11/2010 TP Hồ Chí Minh

13/06/2010 Tây Ninh

20
Tây Ninh, ngày       tháng       năm 2025

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG COI THI

THCS Lý Tự Trọng

THCS Võ Văn Truyện

THCS Truông Mít

THCS Lý Tự Trọng

THCS Thị trấn Tân Biên

THCS Trần Hưng Đạo

THCS Thái Bình

THCS Truông Mít

THCS Chu Văn An

THCS Tân Hưng

Học sinh trường

THCS Nguyễn Thái Học

THCS Trương Tùng Quân

THCS Nguyễn Văn Linh

THCS Nguyễn Văn Linh

THCS Mạc Đĩnh Chi

THCS Lê Lợi

THCS Thạnh Đức

THCS Thị trấn Tân Biên

THCS Thị trấn DMC

THCS Thị trấn Tân Châu

DANH SÁCH THÍ SINH

Phòng thi: 002

Môn thi: Toán

02.01.040

02.01.023

02.01.024

02.01.025

02.01.026

02.01.027

02.01.028

02.01.029

02.01.030

02.01.031

02.01.032

02.01.033

02.01.034

02.01.035

02.01.036

02.01.037

02.01.038

02.01.039

Số BD

02.01.021

02.01.022

thí sinh./.

Đỗ Phúc Lâm

Trần Thảo Linh

Nguyễn Vũ Hải Nam

Tống Mẫn Nghi

Nguyễn Võ Thanh Nghi

Trương Huỳnh Bảo Ngọc

Hoàng Minh Nhật

Nguyễn Hữu Phát

Lương Vĩnh Phú

Nguyễn Xuân Phú

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH

KỲ THI CHỌN HSG THCS CẤP TỈNH

NĂM HỌC 2024-2025

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Danh sách này có 

Stt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Họ tên

Nguyễn Quang Khải

Lâm Gia Khang

Nguyễn Trần Thái Khang

Trần Tuấn Khang

Phạm Gia Khánh

Huỳnh Phúc Khoa

Huỳnh Anh Khôi

Nguyễn Gia Kỳ

Huỳnh Ngọc Bảo Lam

Trần Mai Lâm



Ngày sinh Nơi sinh

12/01/2010 Tây Ninh

15/03/2010 Tây Ninh

06/07/2010 Hà Nội 

08/02/2010 Tây Ninh

04/01/2010 Tây Ninh

14/08/2010 Tây Ninh

08/11/2010 TP Hồ Chí Minh

08/03/2011 Tây Ninh

25/11/2010 Tây Ninh

02/09/2012 Tây Ninh

31/08/2010 TP Hồ Chí Minh

20/09/2010 Tây Ninh

13/09/2010 TP Hồ Chí Minh

27/04/2010 Tây Ninh

28/02/2010 Tây Ninh

04/04/2010 Tây Ninh

12/09/2010 Tây Ninh

14/01/2010 Tây Ninh

28/08/2010 Tây Ninh

08/02/2010 Tây Ninh

20
Tây Ninh, ngày       tháng       năm 2025

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG COI THI

THCS Chà Là

THCS Thị trấn Tân Châu

THCS An Hòa

THCS Thị trấn Tân Châu

THCS Mạc Đĩnh Chi

THCS Võ Văn Truyện

THCS Thái Bình

THCS Lý Tự Trọng

THCS Trần Hưng Đạo

THCS Mạc Đĩnh Chi

THCS Thạnh Đức

THCS Lộc Hưng

THCS Chu Văn An

THCS Lê Văn Thới

THCS Thị trấn DMC

THCS Trần Hưng Đạo

THCS Truông Mít

THCS Thái Bình

THCS Chu Văn An

THCS Phước Minh

Học sinh trường

DANH SÁCH THÍ SINH

Phòng thi: 003

Môn thi: Toán

02.01.056

02.01.057

02.01.058

02.01.059

02.01.060

Số BD

02.01.041

02.01.042

02.01.043

02.01.044

02.01.045

02.01.046

02.01.047

02.01.048

02.01.049

02.01.050

02.01.051

02.01.052

02.01.053

02.01.054

02.01.055

thí sinh./.

Họ tên

Hồ Anh Quân

Phạm Anh Quân

Nguyễn Hữu Minh Quang

Hương Thị Như Quỳnh

Võ Nguyễn Duy Tân

Nguyễn Lương Thiện

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH

KỲ THI CHỌN HSG THCS CẤP TỈNH

NĂM HỌC 2024-2025

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Danh sách này có 

Nguyễn Cường Thịnh

Đặng Phúc Thịnh

Nguyễn Thị Minh Thư

Phạm Trần Hàn Thuyên

Huỳnh Gia Cát Tiên

Dương Trung Tín

Nguyễn Bùi Bảo Trâm

Lê Võ Ngọc Trâm

Nguyễn Ngọc Thảo Trân

Nguyễn Huỳnh Quốc Triệu

Hoàng Quốc Việt

Võ Nguyễn Phương Vy

Nguyễn Phương Thảo Vy

Đặng Thành Như ý

Stt

1

2

3

4

5

6



Ngày sinh Nơi sinh

09/01/2010 Tây Ninh

13/04/2010 TP Hồ Chí Minh

07/07/2010 Tây Ninh

18/08/2010 TP Hồ Chí Minh

25/01/2010 Tây Ninh

07/12/2011 Tây Ninh

11/11/2010 Tây Ninh

23/10/2010 Tây Ninh

20/11/2010 Tây Ninh

13/03/2010 Tây Ninh

24/01/2010 Tây Ninh

18/03/2010 Tây Ninh

01/10/2010 Tây Ninh

09/01/2010 Tây Ninh

08/01/2010 Tây Ninh

30/06/2010 Tây Ninh

28/09/2010 Tây Ninh

08/02/2010 Tây Ninh

26/02/2010 Tây Ninh

09/02/2010 Tây Ninh

20
Tây Ninh, ngày       tháng       năm 2025

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG COI THI

THCS Thị trấn Tân Biên

THCS Cầu Khởi

THCS Thạnh Đức

THCS Trần Hưng Đạo

THCS Tân Hưng

THCS Nguyễn Tri Phương

THCS Chu Văn An

Học sinh trường

THCS Thị trấn Tân Biên

THCS Gia Bình

THCS Thị trấn DMC

THCS Lê Văn Thới

THCS Thạnh Đức

THCS Thạnh Bình

THCS Tân Lập

THCS Thạnh Đức

THCS Võ Văn Kiệt

THCS Thị trấn Tân Châu

THCS Tân Lập

THCS Tân Lập

THCS Nguyễn Tri Phương

DANH SÁCH THÍ SINH

Phòng thi: 004

Môn thi: KHTN (LV-VL)

02.02.012

02.02.013

02.02.014

02.02.015

02.02.016

02.02.017

02.02.018

02.02.019

02.02.020

Số BD

02.02.001

02.02.002

02.02.003

02.02.004

02.02.005

02.02.006

02.02.007

02.02.008

02.02.009

02.02.010

02.02.011

thí sinh./.

Nguyễn Phương Linh

Huỳnh Tấn Lộc

Nguyễn Hải Long

Nguyễn Thị Trâm Anh

Phan Thái Tuấn Anh

Lê Gia Bảo

Trần Ngọc Châu

Nguyễn Khánh Duy

Quách Minh Đăng

Lê Tấn Đạt

Trương Việt Hoa

Dương Huy Hoàng

Nguyễn Trọng Hoàng

Nguyễn Tấn Hưng

Phan Phú Phúc Khang

Nguyễn Huỳnh Minh Khôi

Dương Ngọc Hoàng Kim

Phạm Phương Lâm

Ngô Tùng Lâm

Lê Ngọc Lễ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH

KỲ THI CHỌN HSG THCS CẤP TỈNH

NĂM HỌC 2024-2025

19

20

Danh sách này có 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Stt

1

Họ tên



Ngày sinh Nơi sinh

20/11/2011 Tây Ninh

23/04/2010 TP Hồ Chí Minh

25/02/2010 TP Hồ Chí Minh

20/07/2010 TP Hồ Chí Minh

20/08/2010 Tây Ninh

11/12/2010 Tây Ninh

26/12/2010 Tây Ninh

18/11/2010 Tây Ninh

18/09/2011 Tây Ninh

17/04/2010 Tây Ninh

31/08/2010 TP Hồ Chí Minh

26/04/2010 Tây Ninh

21/11/2010 Tây Ninh

23/10/2010 Tây Ninh

29/07/2010 Tây Ninh

07/01/2010 TP Hồ Chí Minh

19/09/2010 TP Hồ Chí Minh

02/09/2010 Tây Ninh

24/04/2010 Tây Ninh

09/04/2010 Tây Ninh

20
Tây Ninh, ngày       tháng       năm 2025

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG COI THI

THCS Lý Tự Trọng

THCS Trần Hưng Đạo

THCS Nguyễn Văn Linh

THCS Chu Văn An

THCS Thị trấn Tân Châu

THCS Cầu Khởi

THCS Gia Bình

THCS Thị trấn DMC

THCS Tân Lập

THCS Phan Bội Châu

THCS Chu Văn An

Học sinh trường

THCS Cầu Khởi

THCS Lê Văn Thới

THCS Trảng Bàng

THCS Mạc Đĩnh Chi

THCS Chu Văn An

THCS Lý Tự Trọng

THCS Trần Bình Trọng

THCS Trần Hưng Đạo

THCS Mạc Đĩnh Chi

DANH SÁCH THÍ SINH

Phòng thi: 005

Môn thi: KHTN (LV-VL)

02.02.028

02.02.029

02.02.030

02.02.031

02.02.032

02.02.033

02.02.034

02.02.035

02.02.036

02.02.037

02.02.038

02.02.039

02.02.040

Số BD

02.02.021

02.02.022

02.02.023

02.02.024

02.02.025

02.02.026

02.02.027

thí sinh./.

Họ tên

Đặng Duy Mạnh

Nguyễn Hà My

Phạm Đỗ Kim Ngân

Võ Nguyễn Phương Nghi

Huỳnh Nhã Nguyên

Huỳnh Minh Nhân

Nguyễn Thiện Nhân

Đặng Nguyễn Trí Nhân

Trần Huỳnh Minh Nhật

Phạm Duy Phát

Lâm Gia Lộc Phát

Huỳnh Trọng Phúc

Nguyễn Đình Sang

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH

KỲ THI CHỌN HSG THCS CẤP TỈNH

NĂM HỌC 2024-2025

14

15

16

17

18

19

20

Danh sách này có 

Nguyễn Thu Sương

Đỗ Vương Anh Thư

Trần Hoàng Anh Thư

Đoàn Quang Thức

Đặng Ngọc Trân

Nguyễn Minh Trí

Nguyễn Phú Trí

Stt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13



Ngày sinh Nơi sinh

25/07/2010 TP Hồ Chí Minh

04/03/2010 Tây Ninh

13/10/2010 Tây Ninh

01/08/2010 Tây Ninh

11/01/2010 TP Hồ Chí Minh

08/02/2010 TP Hồ Chí Minh

07/12/2010 TP. Hồ Chí Minh

29/10/2010 TP Hồ Chí Minh

17/06/2010 Phú Yên

20/03/2010 Cà Mau

18/08/2010 Tây Ninh

01/11/2011 Tây Ninh

26/01/2010 TP Hồ Chí Minh

17/12/2010 Tây Ninh

12/01/2010 Tây Ninh

04/02/2010 Tây Ninh

10/05/2010 TP Hồ Chí Minh

17
Tây Ninh, ngày       tháng       năm 2025

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG COI THI

Học sinh trường

THCS An Thành

THCS Chà Là

THCS Trần Hưng Đạo

THCS Thái Bình

THCS Chu Văn An

Phòng thi: 006

Môn thi: KHTN (LV-HH)

THCS Bàu Đồn

THCS Hưng Thuận

THCS An Thành

THCS Chu Văn An

THCS An Hòa

THCS Thị trấn Tân Châu

THCS Thị trấn Tân Biên

THCS Chu Văn An

THCS Chu Văn An

THCS Bàu Năng

THCS Trần Hưng Đạo

THCS Thị trấn Tân Biên

DANH SÁCH THÍ SINH

02.03.004

02.03.005

02.03.006

02.03.007

02.03.008

02.03.009

02.03.010

02.03.011

02.03.012

02.03.013

02.03.014

02.03.015

02.03.016

Số BD

02.03.001

02.03.002

02.03.003

thí sinh./.

Trần Gia Bảo

Nguyễn Ngọc Bảo Châu

Nguyễn Triệu Duy

Phạm Hữu Minh Đạt

Ngô Nguyễn Ngọc Hân

Nguyễn Ngọc Hân

Phạm Kiến Hào

Nguyễn Đức Huy

Nguyễn Võ Duy Khang

Nguyễn Lê Hoàng Khang

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH

KỲ THI CHỌN HSG THCS CẤP TỈNH

NĂM HỌC 2024-2025

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Danh sách này có 

02.03.017

Stt

1

2

3

4

5

6

7

8

Họ tên

Bùi Phúc An

Trương Quỳnh An

Nguyễn Diệu Anh

Đinh Nguyễn Lan Anh

Lê Nguyễn Minh Anh

Phạm Nhật Tâm Anh

Trần Gia Bảo



Ngày sinh Nơi sinh

17/02/2010 Tây Ninh

08/02/2010 Tây Ninh

27/06/2011 Tây Ninh

18/09/2010 Bình Dương

17/10/2010 Tây Ninh

04/11/2010 Tây Ninh

17/12/2012 Tây Ninh

20/01/2011 Tây Ninh

05/05/2011 Tp. Hồ Chí Minh

28/08/2010 Tây Ninh

11/07/2010 Tp. Hồ Chí Minh

23/08/2010 Tây Ninh

14/11/2010 Tây Ninh

15/05/2010 Tây Ninh

22/04/2010 Tây Ninh

09/10/2010 Tây Ninh

26/01/2010 Tây Ninh

17
Tây Ninh, ngày       tháng       năm 2025

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG COI THI

DANH SÁCH THÍ SINH

Phòng thi: 007

Môn thi: KHTN (LV-HH)

THCS Thiện Ngôn

THCS Bàu Đồn

THCS An Hòa

THCS Thị trấn Tân Châu

THCS Thị trấn Tân Biên

THCS Thị trấn Tân Biên

THCS Thành Long

THCS Cầu Khởi

THCS Thái Bình

THCS Trần Hưng Đạo

THCS Thị trấn Tân Biên

THCS Chu Văn An

THCS Thị trấn Tân Biên

THCS Trần Hưng Đạo

THCS Chu Văn An

Học sinh trường

THCS Mạc Đĩnh Chi

THCS Thị trấn Tân Biên

02.03.028

02.03.029

02.03.030

02.03.031

02.03.032

02.03.033

02.03.034

02.03.024

02.03.025

02.03.026

02.03.027

thí sinh./.

Họ tên

Phan Đăng Khoa

Cao Trung Kiên

Hoàng Trung Kiên

Đặng Hương Lan

Biện Khánh Linh

Nguyễn Đắc Long

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH

KỲ THI CHỌN HSG THCS CẤP TỈNH

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Danh sách này có 

Hà Hoàng Long

Nguyễn Ngọc Thanh Mai

Đặng Hải My

Dương Trọng Nghĩa

Đoàn Bảo Ngọc

Đặng Trần Khánh Ngọc

Đinh Hạnh Nguyên

Nguyễn Thành Nhân

Phan Thanh Nhân

Lê Nguyễn Quỳnh Như

Nguyễn An Phú

Stt

1

2

3

4

5

6

NĂM HỌC 2024-2025

Số BD

02.03.018

02.03.019

02.03.020

02.03.021

02.03.022

02.03.023



Ngày sinh Nơi sinh

16/05/2010 Tây Ninh

18/08/2010 Tây Ninh

25/06/2010 Long An

17/08/2010 Tây Ninh

27/10/2010 Tây Ninh

30/12/2010 Tây Ninh

16/05/2010 TP Hồ Chí Minh

03/10/2010 Tây Ninh

06/11/2010 Tây Ninh

01/05/2010 Tây Ninh

31/10/2010 Tây Ninh

04/10/2010 Tây Ninh

13/06/2011 Tây Ninh

10/08/2010 Tây Ninh

22/11/2010 Tây Ninh

09/04/2010 Tây Ninh

16
Tây Ninh, ngày       tháng       năm 2025

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG COI THI

Học sinh trường

THCS Trần Hưng Đạo

THCS Mạc Đĩnh Chi

THCS Hưng Thuận

THCS Võ Văn Truyện

THCS Lý Tự Trọng

THCS Xã Phan

THCS Lý Tự Trọng

THCS Trần Hưng Đạo

THCS Mạc Đĩnh Chi

THCS Chu Văn An

THCS Lý Tự Trọng

THCS Lý Tự Trọng

THCS Cầu Khởi

THCS Mạc Đĩnh Chi

THCS Lý Tự Trọng

THCS Mạc Đĩnh Chi

DANH SÁCH THÍ SINH

Phòng thi: 008

Môn thi: KHTN (LV-HH)

Số BD

02.03.035

02.03.036

02.03.037

02.03.038

02.03.039

02.03.049

02.03.050

thí sinh./.

Trương Vĩnh Phúc

Phạm Đặng Chính Quân

Đoàn Lê Quý

Phạm Trần Như Quỳnh

Nguyễn Thị Thanh Tâm

Ngô Thành Thái

Nguyễn Uy Thành

Nguyễn Hoàng Phú Thịnh

Nguyễn Ngọc Đan Thư

Trần Nguyễn Minh Thư

Lương Phúc Thuận

Võ Nguyễn Bảo Trân

Trần Minh Trí

Trần Minh Triết

Khưu Nhã Trúc

Đoàn Thanh Trúc

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Danh sách này có 

02.03.040

02.03.041

02.03.042

02.03.043

02.03.044

02.03.045

02.03.046

02.03.047

02.03.048

Stt

1

2

3

4

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH

KỲ THI CHỌN HSG THCS CẤP TỈNH

NĂM HỌC 2024-2025

Họ tên



Ngày sinh Nơi sinh

28/03/2010 Bình Dương

28/10/2010 Tây Ninh

09/08/2010 Tây Ninh

11/02/2010 Tây Ninh

20/12/2010 TP Hồ Chí Minh

09/09/2010 Tây Ninh

23/06/2010 Tây Ninh

08/01/2010 Tây Ninh

26/01/2010 Tây Ninh

18/03/2010 Tây Ninh

29/06/2010 Tây Ninh

24/01/2010 Tây Ninh

15/02/2010 Tây Ninh

26/08/2011 Tây Ninh

18/05/2010 Tây Ninh

02/11/2010 Tây Ninh

14/04/2010 TP Hồ Chí Minh

12/02/2010 Tp. Hồ Chí Minh

05/05/2010 Tây Ninh

11/07/2010 Thanh Hóa

07/12/2010 Tây Ninh

12/10/2010 Tây Ninh

22
Tây Ninh, ngày       tháng       năm 2025

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG COI THI

THCS Trần Hưng Đạo

THCS Võ Văn Truyện

THCS Truông Mít

THCS Trần Hưng Đạo

THCS Nguyễn Thái Bình

THCS Trà Vong

Học sinh trường

THCS An Thành

THCS Nguyễn Văn Linh

THCS Lê Lợi

THCS Trần Hưng Đạo

THCS Lý Tự Trọng

THCS Trần Hưng Đạo

THCS Trà Vong

THCS Thị trấn Châu Thành

THCS Trần Hưng Đạo

THCS Trần Hưng Đạo

THCS Tân Phong

THCS Thị trấn Châu Thành

THCS An Cơ

THCS An Cơ

THCS Trần Hưng Đạo

THCS Lý Tự Trọng

DANH SÁCH THÍ SINH

Phòng thi: 009

Môn thi: KHTN (LV-SH)

02.04.019

02.04.020

02.04.021

02.04.022

02.04.002

02.04.003

02.04.004

02.04.005

02.04.006

02.04.007

02.04.008

02.04.009

02.04.010

02.04.011

02.04.012

02.04.013

02.04.014

02.04.015

02.04.016

02.04.017

02.04.018

Số BD

02.04.001

thí sinh./.

Hồ Kỳ Duyên

Phan Minh Đạt

Trần Tô Hương Giang

Lê Khánh Hà

Lâm Gia Hân

Nguyễn Hoàng Quang Huy

Phạm Nguyễn An Khang

Nguyễn Huỳnh Duy Khang

Đồng Nhã Kỳ

Trần Thùy Lâm

Trần Diệp Gia Linh

Nguyễn Mai Linh

Lại Trúc Linh

Nguyễn Lê Triệu Mẫn

Nguyễn Ngọc Trà Mi

Lê Thị Kim Ngân

Nguyễn Kim Ngân

Họ tên

21

22

Danh sách này có 

Trần Kim Ngân

Phan Bảo Ngọc

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Stt

1

2

3

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH

KỲ THI CHỌN HSG THCS CẤP TỈNH

NĂM HỌC 2024-2025

Nguyễn Thị Diệu An

Huỳnh Hoài An

Phạm Nguyễn Nhất Duy



Ngày sinh Nơi sinh

26/03/2010 Tp. Hồ Chí Minh

30/04/2010 Tây Ninh

11/07/2010 Tây Ninh

17/01/2010 Tây Ninh

05/06/2010 Tây Ninh

18/03/2010 Tây Ninh

09/02/2010 Tây Ninh

27/05/2010 Tây Ninh

07/09/2010 Tây Ninh

21/04/2010 Tây Ninh

03/08/2010 Tây Ninh

21/11/2010 Tây Ninh

25/04/2010 Tây Ninh

29/06/2010 Tây Ninh

17/09/2010 TP Hồ Chí Minh

16/10/2010 Tây Ninh

14/01/2010 Tây Ninh

21/11/2010 Tây Ninh

11/11/2010 Tây Ninh

07/12/2011 Tây Ninh

04/05/2010 Tây Ninh

24/11/2010 Tây Ninh

22
Tây Ninh, ngày       tháng       năm 2025

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG COI THI

THCS Thị trấn Tân Biên

THCS Mạc Đĩnh Chi

THCS Cầu Khởi

THCS Thạnh Phước

THCS Thị trấn Tân Biên

THCS Thị trấn DMC

THCS Lý Tự Trọng

THCS Hòa Hiệp

THCS Lý Tự Trọng

THCS Hòa Hiệp

THCS Lý Tự Trọng

THCS An Thành

Học sinh trường

THCS Võ Văn Truyện

THCS An Cơ

THCS Nguyễn Tri Phương

THCS Trần Hưng Đạo

THCS Lý Tự Trọng

THCS Thị trấn Châu Thành

THCS Nguyễn Văn Linh

THCS Bàu Đồn

THCS Mạc Đĩnh Chi

THCS Nguyễn Thái Bình

DANH SÁCH THÍ SINH

Phòng thi: 010

Môn thi: KHTN (LV-SH)

02.04.035

02.04.036

02.04.037

02.04.038

02.04.039

02.04.040

02.04.041

02.04.042

02.04.043

02.04.044

Số BD

02.04.023

02.04.024

02.04.025

02.04.026

02.04.027

02.04.028

02.04.029

02.04.030

02.04.031

02.04.032

02.04.033

02.04.034

thí sinh./.

Nguyễn Thị Anh Thư

Lê Thị Thy Thy

Ngô Bảo Trân

Võ Hoàng Gia Việt

Trần Công Vinh

Bùi Lâm Bảo Vy

Lê Hoàng Phương Vy

Trần Thảo Vy

Nguyễn Tường Vy

Thạch Phước Như Ý

Phạm Hải Yến

Bùi Hoàng Kim Yến

Trần Hoàng Phi Yến

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Danh sách này có 

Stt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH

KỲ THI CHỌN HSG THCS CẤP TỈNH

NĂM HỌC 2024-2025

Họ tên

Trương Gia Bảo Ngọc

Nguyễn Thị Khánh Ngọc

Võ Trọng Nhân

Nguyễn Mai Phương

Trương Thị Như Quỳnh

Nguyễn Thị Thanh Tâm

Nguyễn Dương Hồng Thắm

Phạm Phương Thảo

Lâm Trường Thịnh



Ngày sinh Nơi sinh

19/06/2010 Tây Ninh

16/01/2010 TP Hồ Chí Minh

31/12/2010 Tây Ninh

06/02/2010 Tây Ninh

30/11/2011 Tây Ninh

05/08/2010 Tây Ninh

30/09/2010 TP Hồ Chí Minh

02/12/2010 Tây Ninh

05/07/2010 Tây Ninh

06/12/2010 TP Hồ Chí Minh

10/03/2010 Nam Định

05/07/2010 Tây Ninh

15/05/2010 Tây Ninh

05/12/2010 Tây Ninh

03/12/2010 Tây Ninh

23/01/2011 Tây Ninh

08/03/2010 Tây Ninh

01/01/2010 Tây Ninh

06/06/2010 Hưng Yên

11/04/2010 Bình Dương

06/05/2009 Tp. Hồ Chí Minh

01/01/2011 Tây Ninh

01/05/2010 Tây Ninh

18/06/2010 Tây Ninh

24
Tây Ninh, ngày       tháng       năm 2025

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG COI THI

THCS Trần Hưng Đạo

THCS Thị trấn Tân Biên

THCS Thái Bình

THCS Hòa Hiệp

THCS Trảng Bàng

THCS Chu Văn An

THCS Tân Lập

THCS Nguyễn Viết Xuân

THCS Truông Mít

THCS Thị trấn Tân Biên

THCS Cầu Khởi

THCS Lý Tự Trọng

THCS Trần Hưng Đạo

THCS Suối Ngô

THCS Thị trấn DMC

THCS Gia Lộc

THCS Trần Hưng Đạo

THCS Cầu Khởi

THCS Khưu Văn Chông

THCS Thị trấn Bến Cầu

Học sinh trường

THCS Thị trấn DMC

THCS Trương Tùng Quân

THCS Trần Hưng Đạo

THCS Trần Bình Trọng

DANH SÁCH THÍ SINH

Phòng thi: 011

Môn thi: Ngữ văn

02.05.011

02.05.012

02.05.013

02.05.014

02.05.015

02.05.016

02.05.017

02.05.018

02.05.019

02.05.020

02.05.021

02.05.022

02.05.023

02.05.024

Số BD

02.05.001

02.05.002

02.05.007

02.05.008

02.05.009

02.05.010

thí sinh./.

Nguyễn Lê Ánh Dương

Nguyễn Mỹ Duyên

Võ Hương Giang

Đặng Mai Bảo Hân

Đỗ Linh Hương

Nguyễn Lê Ngân Khánh

Nguyễn Trương Ngọc Khánh

Nguyễn Hoàng Kim

Ngô Thùy Lâm

Huỳnh Đoàn Trúc Lam

Dương Ngọc Bảo Lan

Trần Hà Lan

Nguyễn Thị Thuỳ Linh

Trần Xuân Mai

Trang Huệ Mẫn

Chung Hiếu Miên

Mai Diễm My

Họ tên

Võ Thị Hoàng Anh

Dương Nguyễn Trâm Anh

Vũ Tuấn Anh

24

Danh sách này có 

Nguyễn Thị Kiều My

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Stt

1

2

3

4

5

6

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH

KỲ THI CHỌN HSG THCS CẤP TỈNH

NĂM HỌC 2024-2025

Trần Gia Bảo

Phan Thị Ngọc Diệu

Võ Hoàng Phương Dung

02.05.003

02.05.004

02.05.005

02.05.006



Ngày sinh Nơi sinh

23/08/2010 Tây Ninh

29/11/2010 Tây Ninh

11/07/2010 Tây Ninh

07/03/2011 Tây Ninh

23/07/2010 Tây Ninh

31/01/2010 Tây Ninh

14/06/2011 Tây Ninh

21/03/2010 Tây Ninh

05/03/2010 Tp. Hồ Chí Minh

08/11/2010 Tây Ninh

24/01/2010 Tây Ninh

03/12/2010 Tây Ninh

13/07/2010 Tây Ninh

01/11/2010 Tây Ninh

13/08/2010 Tây Ninh

24/06/2010 Bình Dương

09/01/2010 Tây Ninh

04/03/2010 Tây Ninh

15/10/2011 TP Hồ Chí Minh

01/08/2010 Tây Ninh

22/11/2010 Tây Ninh

09/08/2010 Tây Ninh

06/10/2011 Tây Ninh

23/07/2011 Tây Ninh

24
Tây Ninh, ngày       tháng       năm 2025

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG COI THI

THCS Long Giang

THCS Đồng Khởi

Học sinh trường

THCS Long Chữ

THCS Trần Hưng Đạo

THCS Thị trấn Bến Cầu

THCS Hòa Hiệp

THCS Bà Đen

THCS Thị trấn Tân Biên

THCS Trần Hưng Đạo

THCS Bàu Năng

THCS Khưu Văn Chông

THCS Trảng Bàng

THCS Hiệp Thạnh

THCS Ngô Quyền

THCS Đồng Khởi

Phòng thi: 012

Môn thi: Ngữ văn

THCS Khưu Văn Chông

THCS Lý Tự Trọng

THCS Đồng Khởi

THCS An Thành

THCS Hiệp Thạnh

THCS Trần Bình Trọng

THCS Lê Văn Thới

THCS Cầu Khởi

THCS Nguyễn Văn Ẩn

DANH SÁCH THÍ SINH

02.05.027

02.05.028

02.05.029

02.05.030

02.05.031

02.05.032

02.05.033

02.05.034

02.05.035

02.05.036

02.05.037

02.05.038

02.05.039

Số BD

02.05.025

02.05.026

thí sinh./.

Hồ Như Ngọc

Phạm Nguyễn Thanh 

Nguyên

Lê Thành Nhân

Nguyễn Nhi

Nguyễn Thị Ngọc Nhi

Phạm Bảo Như

Phan Huỳnh Như

Võ Hồng Nhung

Lê Phương Oanh

Nguyễn Hồng Phát

Nguyễn Tấn Phúc

Nguyễn Lý Phương Quyên

Lê Thị Như Quỳnh

Nguyễn Như Quỳnh

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Danh sách này có 

02.05.040

02.05.041

02.05.042

02.05.043

02.05.044

02.05.045

02.05.046

02.05.047

02.05.048

Stt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH

KỲ THI CHỌN HSG THCS CẤP TỈNH

NĂM HỌC 2024-2025

Họ tên

Nguyễn  Phan Trà My

Lê Kim Ngân

Ngô Hoàng Thanh Ngân

Nguyễn Thị Thu Ngân

Lâm Thị Ánh Ngọc

Nguyễn Trần Ánh Ngọc

Lê Bảo Ngọc

Nguyễn Thị Bảo Ngọc

Lê Hồng Ngọc

Trần Mỹ Ngọc



Ngày sinh Nơi sinh

02/07/2010 Tây Ninh

19/03/2010 Đồng Tháp

01/02/2010 Tây Ninh

16/08/2010 Tây Ninh

27/04/2010 Tây Ninh

02/08/2010 Tây Ninh

12/05/2010 TP Hồ Chí Minh

08/09/2010 Tây Ninh

23/03/2010 Tây Ninh

10/05/2011 Tây Ninh

23/07/2011 Tây Ninh

18/01/2010 TP Hồ Chí Minh

11/01/2010 Tây Ninh 

02/02/2010 Tây Ninh

25/09/2010 Tây Ninh

06/02/2010 Tây Ninh

08/01/2010 TP Hồ Chí Minh

12/10/2010 Tây Ninh

19/03/2010 TP Hồ Chí Minh

26/01/2011 Tây Ninh

09/02/2010 TP Hồ Chí Minh

16/06/2010 Tây Ninh

15/04/2010 Tây Ninh

23
Tây Ninh, ngày       tháng       năm 2025

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG COI THI

THCS Lý Tự Trọng

THCS Đồng Khởi

THCS Gia Lộc

THCS Thị trấn Tân Châu

THCS Thạnh Đức

THCS Hiệp Thạnh

THCS Hòa Hiệp

THCS Cầu Khởi

THCS Mạc Đĩnh Chi

THCS Chu Văn An

THCS Nguyễn Thái Bình

THCS Bàu Năng

THCS Võ Văn Kiệt

THCS Thạnh Đức

THCS Trương Tùng Quân

THCS Lý Tự Trọng

THCS Trương Tùng Quân

THCS Tân Phong

DANH SÁCH THÍ SINH

Phòng thi: 013

Môn thi: Ngữ văn

Học sinh trường

THCS Trương Tùng Quân

THCS Nguyễn Văn Linh

THCS Mạc Đĩnh Chi

THCS Phước Minh

THCS Võ Văn Truyện

02.05.069

02.05.070

02.05.071

02.05.052

02.05.053

02.05.054

02.05.055

02.05.056

02.05.057

02.05.058

02.05.059

02.05.060

02.05.061

02.05.062

02.05.063

02.05.064

02.05.065

02.05.066

02.05.067

02.05.068

Số BD

02.05.049

02.05.050

02.05.051

thí sinh./.

Hồ Trần Hương Trà

Nguyễn Bảo Trâm

Trần Ngọc Quế Trân

Trịnh Thủy Trúc

Nguyễn Thị Cẩm Tú

Phạm Ngọc Thanh Tuyền

Nguyễn Vũ Minh Uyên

Nguyễn Huỳnh Ngọc Uyên

Lê Nguyễn Phương Uyên

Trần Quốc Vinh

Nguyễn Trần Hiếu Vy

Phạm Ngọc Phương Vy

Phan Phương Thảo Vy

Nguyễn Hồ Trúc Vy

Mai Ngô Tường Vy

Nguyễn Trần Bảo Xuân

Lê Kim Yến

Họ tên

Nguyễn Trí Tài

Hồ Như Thảo

23

Danh sách này có 

Nguyễn Thị Ngọc Yến

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Stt

1

2

3

4

5

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH

KỲ THI CHỌN HSG THCS CẤP TỈNH

NĂM HỌC 2024-2025

Trần Lê Song Thịnh

Nguyễn Thị Hoài Thương

Lý Thiên Tiên



Ngày sinh Nơi sinh

06/08/2010 Tây Ninh

04/01/2010 Tp. Hồ Chí Minh

03/11/2010 Tây Ninh

31/03/2011 Tây Ninh

13/06/2011 Tây Ninh

08/03/2010 Tây Ninh

05/01/2010 Tây Ninh

21/03/2010 Tây Ninh

22/11/2010 Tây Ninh

26/04/2010 Tây Ninh

29/01/2010 Tây Ninh

13/01/2010 Tây Ninh

06/05/2008 Tây Ninh

01/08/2009 Tây Ninh

03/02/2010 Tây Ninh

24/11/2010 Tây Ninh

30/08/2010 Tây Ninh

16/02/2011 Tây Ninh

14/08/2011 Tây Ninh

21/02/2011 Tây Ninh

22/09/2010 Tây Ninh

28/05/2010 Tây Ninh

08/05/2010 Tây Ninh

29/01/2010 Tây Ninh

24
Tây Ninh, ngày       tháng       năm 2025

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG COI THI

THCS Lê Lợi

THCS Khưu Văn Chông

THCS Lý Tự Trọng

THCS Thạnh Đức

THCS Hảo Đước

THCS Đồng Rùm

THCS Thiện Ngôn

THCS Lý Tự Trọng

THCS Mạc Đĩnh Chi

THCS Mạc Đĩnh Chi

THCS Thị trấn Bến Cầu

Học sinh trường

THCS Phước Ninh

THCS Khưu Văn Chông

THCS Lý Tự Trọng

THCS Chu Văn An

THCS Gia Lộc

THCS Long Khánh

THCS Thị trấn Tân Biên

THCS Hảo Đước

THCS Lý Tự Trọng

THCS Thị trấn Tân Biên

THCS Bàu Đồn

THCS Nguyễn Công Trứ

THCS Thiện Ngôn

DANH SÁCH THÍ SINH

Phòng thi: 014

Môn thi: LS-ĐL (LV-LS)

02.06.014

02.06.015

02.06.016

02.06.017

02.06.018

02.06.019

02.06.020

02.06.021

02.06.022

02.06.023

02.06.024

Số BD

02.06.001

02.06.002

02.06.003

02.06.004

02.06.005

02.06.006

02.06.007

02.06.008

02.06.009

02.06.010

02.06.011

02.06.012

02.06.013

thí sinh./.

Nguyễn Thuỳ Dương

Lê Nguyễn Duyên

Nguyễn Văn Đỏ

Trung Thị Hậu

Nguyễn Thị Mỹ Hòa

Trần Thị Quỳnh Hoa

Nguyễn Đắc Hoàng

Nguyễn Huy Hoàng

Lê Thị Ngọc Hương

Đinh Nguyễn Khải

Trần Quốc Khang

Đặng Anh Kiệt

Trương Tuấn Kiệt

Trương Thị Trúc Linh

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Danh sách này có 

Stt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH

KỲ THI CHỌN HSG THCS CẤP TỈNH

NĂM HỌC 2024-2025

Họ tên

Đào Chung Anh

Phạm Thụy Huỳnh Anh

Nguyễn Ngọc Trâm Anh

Nguyễn Thị Trâm Anh

Trần Ngọc Trâm Anh

Lưu Ngọc Bích

Nguyễn Trịnh Kim Bình

Nguyễn Tấn Bo

Trần Hoàng Châu

Nguyễn Ngô Anh Dũng



Ngày sinh Nơi sinh

21/05/2010 Tây Ninh

07/04/2011 Tây Ninh

29/09/2010 An Giang

28/09/2011 Tây Ninh

21/03/2010 Tây Ninh

08/02/2011 Tây Ninh

04/01/2010 Tây Ninh

03/01/2011 TP Hồ Chí Minh

17/06/2011 Tây Ninh

02/06/2010 Tây Ninh

10/08/2010 Tây Ninh

24/05/2011 Tây Ninh

10/08/2010 Tây Ninh

12/12/2010 Tây Ninh

26/09/2011 Tây Ninh

13/09/2010 Tây Ninh

11/01/2010 Tây Ninh

23/12/2010 Tây Ninh

02/01/2010 Tây Ninh

20/11/2010 Tây Ninh

09/07/2010 Tây Ninh

27/12/2011 Tây Ninh

01/11/2010 Tây Ninh

23
Tây Ninh, ngày       tháng       năm 2025

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG COI THI

THCS Ninh Điền

THCS Long Vĩnh

THCS Phước Minh

THCS Nguyễn Thái Học

THCS Thị trấn Châu Thành

THCS Thạnh Đức

THCS Thị trấn Châu Thành

THCS Nguyễn Văn Trỗi

THCS Thị trấn Bến Cầu

THCS Thị trấn Châu Thành

THCS Truông Mít

THCS Thị trấn DMC

THCS Trần Hưng Đạo

THCS Thị trấn Tân Châu

THCS Phước Minh

THCS Mạc Đĩnh Chi

THCS An Bình

THCS Phan Bội Châu

Học sinh trường

THCS Võ Văn Kiệt

THCS Nguyễn Thái Học

THCS Thị trấn Tân Biên

THCS Thiện Ngôn

THCS Mạc Đĩnh Chi

DANH SÁCH THÍ SINH

Phòng thi: 015

Môn thi: LS-ĐL (LV-LS)

02.06.034

02.06.035

02.06.036

02.06.037

02.06.038

02.06.039

02.06.040

02.06.041

02.06.042

02.06.043

02.06.044

02.06.045

02.06.046

02.06.047

Số BD

02.06.025

02.06.030

02.06.031

02.06.032

02.06.033

thí sinh./.

Trần Thị Kim Ngân

Bùi Thị Hoàng Nghi

Dương Lý Phương Nghi

Trần Xuân Nghi

Lê Minh Bảo Ngọc

Nguyễn Bảo Ngọc

Võ Phạm Bảo Ngọc

Phan Thị Thảo Nguyên

Nguyễn Thị Ngọc Nhi

Đỗ Lê Thảo Nhi

Trần Ngọc Yến Nhi

Võ Bảo An Nhiên

Mai Hoàng Tâm Như

Đặng Thị Tuyết Như

Mai Trần Gia Phát

Trầm Gia Phú

Lữ Thị Thanh Tâm

Họ tên

Võ Phát Minh

Phạm Lê Diễm My

23

Danh sách này có 

Dương Thị Ngọc Thắm

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Stt

1

2

3

4

5

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH

KỲ THI CHỌN HSG THCS CẤP TỈNH

NĂM HỌC 2024-2025

Trần Thị Trà My

Trương Bảo Nam

Trần Ngọc Kim Ngân

02.06.026

02.06.027

02.06.028

02.06.029



Ngày sinh Nơi sinh

26/11/2011 Tây Ninh

16/04/2010 Tây Ninh

28/10/2011 Tây Ninh

27/04/2010 Tây Ninh

23/12/2010 Tây Ninh

31/07/2010 TP Hồ Chí Minh

12/03/2010 An Giang

20/01/2011 Tây Ninh

07/03/2010 Tây Ninh

15/08/2008 Campuchia

14/04/2010 TP Hồ Chí Minh

05/02/2010 Tây Ninh

26/06/2011 Tây Ninh

19/05/2010 Tây Ninh

20/10/2011 Tây Ninh

03/11/2010 Tây Ninh

10/04/2010 Tây Ninh

20/07/2011 Tây Ninh

01/09/2011 TP Hồ Chí Minh

23/12/2011 Tây Ninh

02/02/2010 TP Hồ Chí Minh

06/09/2011 Tây Ninh

18/04/2010 Tây Ninh

23
Tây Ninh, ngày       tháng       năm 2025

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG COI THI

THCS Mạc Đĩnh Chi

THCS Tân Hưng

THCS Đồng Rùm

THCS Nguyễn Thái Học

THCS Phước Ninh

THCS Gia Lộc

THCS Phước Ninh

THCS Khưu Văn Chông

Học sinh trường

THCS An Thành

THCS Gia Lộc

THCS Tân Phong

THCS Trần Hưng Đạo

THCS Long Khánh

THCS Chà Là

THCS An Thành

THCS Chà Là

THCS Lý Tự Trọng

THCS Thị trấn Tân Biên

THCS Thạnh Đức

THCS Long Giang

THCS Nguyễn Văn Trỗi

THCS Thạnh Đức

THCS Tân Lập

DANH SÁCH THÍ SINH

Phòng thi: 016

Môn thi: LS-ĐL (LV-LS)

02.06.050

02.06.051

02.06.052

02.06.053

02.06.054

02.06.055

02.06.056

02.06.057

02.06.058

02.06.059

02.06.060

02.06.061

02.06.062

Số BD

02.06.048

02.06.049

thí sinh./.

Lý Vương Triều

Huỳnh Nguyễn Phương 

Trinh

Nguyễn Dương Nhã Trúc

Lê Khánh Tuyền

Lương Hà Thanh Tuyền

Phạm Bảo Uyên

Trương Thế Vinh

Phan Văn Ngọc Vũ

Phạm Bảo Vy

Phan Nguyễn Như Ý

Mang Hải Yến

Hồ Thị Ngọc Yến

Nguyễn Thị Ngọc Yến

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Danh sách này có 

02.06.063

02.06.064

02.06.065

02.06.066

02.06.067

02.06.068

02.06.069

02.06.070

Stt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH

KỲ THI CHỌN HSG THCS CẤP TỈNH

NĂM HỌC 2024-2025

Họ tên

Trần  Thanh Thảo

Võ Minh Thiện

Nguyễn Hồng Thư

Phạm Minh Thuận

Nguyễn Thị Thanh Thúy

Đặng Nguyễn Thùy Tiên

Nguyễn Bảo Toàn

Hồ Thanh Trà

Trần Nguyễn Thùy Trâm

Quách Thị Ngọc Trang



Ngày sinh Nơi sinh

31/07/2010 Tây Ninh

25/03/2010 Trà Vinh

12/11/2010 Tây Ninh

14/02/2011 Tây Ninh

16/06/2011 Tây Ninh

07/01/2010 Tây Ninh

28/02/2010 Tây Ninh

05/04/2010 Tây Ninh

16/04/2010 Tây Ninh

10/03/2010 Tây Ninh

12/05/2011 Tây Ninh

03/10/2010 TP Hồ Chí Minh

04/08/2010 Tây Ninh

01/08/2010 Tây Ninh

11/09/2011 Tây Ninh

11/06/2010 Nghệ An

10/11/2010 Tp. Hồ Chí Minh

12/08/2010 Tây Ninh

18
Tây Ninh, ngày       tháng       năm 2025

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG COI THI

THCS Xã Phan

THCS Thành Long

Học sinh trường

THCS An Bình Thành

THCS Thị trấn Tân Châu

THCS Ngô Quyền

THCS Chu Văn An

THCS Mạc Đĩnh Chi

THCS Lê Văn Thới

THCS Hòa Hội

THCS Thị trấn Tân Biên

Môn thi: LS-ĐL (LV-ĐL)

DANH SÁCH THÍ SINH

Phòng thi: 017

THCS Trí Bình

THCS Lê Văn Thới

THCS Trần Hưng Đạo

THCS Truông Mít

THCS Thạnh Đông

THCS Suối Dây

THCS Biên Giới

THCS Nguyễn Văn Linh

02.07.005

02.07.006

02.07.007

02.07.008

02.07.009

02.07.010

02.07.011

02.07.012

02.07.013

02.07.014

02.07.015

02.07.016

02.07.017

02.07.018

02.07.001

02.07.002

02.07.003

02.07.004

thí sinh./.

Họ tên

Nguyễn Duy An

Lê Thúy An

Cao Diệu Anh

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Danh sách này có 

Trần Văn Chúc

Phạm Thùy Dương

Nguyễn Võ Khánh Duy

Dương Thanh Đình

Nguyễn Thị Hồng Gấm

Nguyễn Xuân Giàu

Nguyễn Ngọc Gia Hân

Nguyễn Ngọc Hân

Trần Trung Hiếu

Võ Việt Hoàng

Lường Viết Hưng

Đỗ Hoàng Huy

Stt

1

2

3

4

5

6

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH

KỲ THI CHỌN HSG THCS CẤP TỈNH

NĂM HỌC 2024-2025

Nguyễn Phạm Lâm Anh

Phạm Mai Quốc Anh

Huỳnh Gia  Bảo

Số BD



Ngày sinh Nơi sinh

26/02/2011 Tây Ninh

05/01/2010 Tây Ninh

08/11/2010 Tây Ninh

20/05/2011 Tây Ninh

07/09/2010 Tây Ninh

26/01/2011 TP Hồ Chí Minh

10/05/2011 Tây Ninh

08/07/2010 Tây Ninh

07/10/2010 Tây Ninh

30/08/2010 Thái Bình

01/01/2010 Tây Ninh

24/12/2010 TP Hồ Chí Minh

26/05/2011 Tây Ninh

17/03/2010 Tây Ninh

19/07/2010 Tây Ninh

31/08/2010 Tây Ninh

03/06/2010 TP Hồ Chí Minh

10/07/2010 Tây Ninh

18
Tây Ninh, ngày       tháng       năm 2025

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG COI THI

TH-THCS Trưng Vương

THCS Trần Hưng Đạo

THCS Truông Mít

THCS Nguyễn Tri Phương

THCS Bàu Đồn

THCS Gia Bình

THCS Bàu Đồn

THCS Thị trấn Tân Biên

THCS Chu Văn An

THCS Bàu Đồn

THCS Gia Bình

THCS Xã Phan

DANH SÁCH THÍ SINH

Phòng thi: 018

Môn thi: LS-ĐL (LV-ĐL)

Học sinh trường

THCS Bà Đen

THCS Thị trấn Tân Châu

THCS Gia Bình

THCS Bàu Đồn

TH-THCS Trưng Vương

THCS Thị trấn Tân Biên

02.07.021

02.07.022

02.07.023

02.07.024

02.07.025

02.07.026

02.07.027

02.07.028

02.07.029

02.07.030

02.07.031

02.07.032

02.07.033

Số BD

02.07.019

02.07.020

Họ tên

Nguyễn Bảo Khang

Phạm Nguyễn Tuấn Khang

Trần Đăng Khoa

Đặng Lê Đăng Khôi

Nguyễn Trần Bảo Lam

Huỳnh Ngọc Lam

Phan Hồng Quốc Lâm

Phạm Thị Trúc Lam

Đỗ Thị Ngọc Linh

Nguyễn Thị Phương Linh

Nguyễn Thị Ngọc Mai

Lê Thảo My

Vương Thị Thanh Nguyên

Nguyễn Hoàng Thảo Như

Nguyễn Tấn Phát

Nguyễn Hoàng Phúc

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Danh sách này có 

Bùi Thị Kiều Phương

Nguyễn Khánh Quyên

thí sinh./.

02.07.034

02.07.035

02.07.036

Stt

1

2

3

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH

KỲ THI CHỌN HSG THCS CẤP TỈNH

NĂM HỌC 2024-2025



Ngày sinh Nơi sinh

03/01/2010 Tây Ninh

01/02/2010 Tây Ninh

30/07/2011 Tây Ninh

01/04/2010 Tây Ninh

30/07/2010 Tây Ninh

17/01/2010 Tây Ninh

26/07/2010 Tây Ninh

25/11/2011 Tây Ninh

27/10/2010 Tây Ninh

01/01/2010 Tây Ninh

08/11/2010 TP Hồ Chí Minh

15/05/2010 Tây Ninh

09/07/2010 Tây Ninh

01/11/2010 Tây Ninh

04/09/2010 Tây Ninh

24/08/2011 TP Hồ Chí Minh

10/07/2010 Tây Ninh

11/12/2011 Tây Ninh

18

THCS Hòa Hội

THCS Võ Văn Kiệt

Tây Ninh, ngày       tháng       năm 2025

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG COI THI

THCS Mạc Đĩnh Chi

THCS Phước Minh

Phòng thi: 019

Môn thi: LS-ĐL (LV-ĐL)

THCS Chu Văn An

THCS Phước Minh

THCS Lý Tự Trọng

THCS Trí Bình

THCS Nguyễn Viết Xuân

THCS Lê Lợi

THCS Thị trấn Tân Biên

THCS An Bình Thành

THCS Thị trấn Tân Biên

TH-THCS Trưng Vương

THCS Lý Tự Trọng

THCS Mạc Đĩnh Chi

Học sinh trường

THCS Thị trấn Tân Biên

THCS Lý Tự Trọng

DANH SÁCH THÍ SINH

thí sinh./.

02.07.043

02.07.044

02.07.045

02.07.046

02.07.047

02.07.048

02.07.049

02.07.050

02.07.051

02.07.052

02.07.053

02.07.054

02.07.037

02.07.038

02.07.039

02.07.042

Nguyễn Mai Quỳnh

Nguyễn Phạm Thúy Quỳnh

Nguyễn Hồng Ngân Tâm

Võ Minh Tân

Nguyễn Lê Hoàng Thái

Trần Hồng Anh Thư

Nguyễn Lương Cát Tiên

Nguyễn Thị Hương Trà

Lê Ngọc Bích Trân

Lưu Nguyễn Huyền Trân

Trần Nguyễn Minh Tường

Đoàn Quốc Văn

Bùi Thị Tuyết Vân

Nguyễn Mộng Kiều Vy

Nguyễn Ngọc Vy

Phan Thiên Ý

Trần Thị Bảo Yến

02.07.040

02.07.041

18

Danh sách này có 

Mai Ngọc Yên

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Stt

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH

KỲ THI CHỌN HSG THCS CẤP TỈNH

NĂM HỌC 2024-2025

Họ tên Số BD



Ngày sinh Nơi sinh

25/05/2009 Tây Ninh

28/05/2011 Tây Ninh

03/02/2010 Tây Ninh

02/11/2011 Tây Ninh

07/07/2011 TP Hồ Chí Minh

09/07/2008 Đồng Tháp

23/10/2010 TP Hồ Chí Minh

12/07/2011 Tây Ninh

20/09/2010 Tây Ninh

06/01/2010 Tây Ninh

26/02/2010 Tây Ninh

26/06/2011 Tây Ninh

03/03/2011 Tây Ninh

15/09/2011 Tây Ninh

31/01/2011 Tây Ninh

05/01/2010 Tây Ninh

25/02/2011 Tây Ninh

27/05/2009 Tây Ninh

21/02/2010 Tây Ninh

01/02/2011 Cà Mau

11/08/2010 Tây Ninh

03/04/2010 Tây Ninh

22
Tây Ninh, ngày       tháng       năm 2025

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG COI THI

THCS Tây Sơn

THCS An Thành

THCS Tân Hòa

THCS Lý Tự Trọng

THCS Phan Bội Châu

THCS Tân Hưng

THCS Nguyễn Thái Học

THCS Lợi Thuận

THCS Lợi Thuận

THCS An Thành

THCS Cầu Khởi

THCS Trần Hưng Đạo

Học sinh trường

THCS Lợi Thuận

THCS Trần Phú

DANH SÁCH THÍ SINH

Phòng thi: 020

Môn thi: GDCD

THCS Nguyễn Văn Ẩn

TH-THCS-THPT IGC

THCS Trương Tùng Quân

THCS Lý Tự Trọng

THCS Hưng Thuận

TH-THCS Trưng Vương

THCS Nguyễn Văn Ẩn

THCS Thạnh Phước

02.10.005

02.10.006

02.10.007

02.10.008

02.10.009

02.10.010

02.10.011

02.10.012

02.10.013

02.10.014

02.10.015

Nguyễn Thị Hương Giang

Nguyễn Ngọc Hải

Lê Trần Gia Hân

Bồ Huỳnh Ngọc Hân

Võ Minh Hạnh

Số BD

02.10.001

02.10.002

02.10.003

02.10.004

Trần Thị Kim Hiền

Lê Trung Hiếu

Nguyễn Đặng Trung Hiếu

Trần Văn Hóa

Lý Vân Hoài

Lê Huy Hoàng

Trần Mai Huy Hoàng

thí sinh./.

15

16

17

18

19

20

21

22

Danh sách này có 

02.10.016

02.10.017

02.10.018

02.10.019

02.10.020

02.10.021

02.10.022

Stt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH

KỲ THI CHỌN HSG THCS CẤP TỈNH

NĂM HỌC 2024-2025

Họ tên

Lê Bảo An

Phạm Quỳnh Anh

Phan Quỳnh Anh

Nguyễn Ngọc Hải Âu

Nguyễn Ngọc Duyên

Phan Thị Ngọc Duyên

Nguyễn Ngọc Linh Đan

Nguyễn Minh Đăng

Hồ Tiến Đạt

Đoàn Thị Hồng Gấm



Ngày sinh Nơi sinh

12/11/2007 Tây Ninh

09/07/2011 Campuchia

13/05/2010 TP Hồ Chí Minh

29/08/2010 Tây Ninh

28/06/2011 Tây Ninh

09/06/2010 Tây Ninh

09/09/2010 Tây Ninh

01/09/2011 Vĩnh Long

12/01/2010 Tây Ninh

07/06/2010 Tây Ninh

24/07/2010 Tây Ninh

23/01/2010 Tây Ninh

02/03/2011 Tây Ninh

26/08/2011 TP Hồ Chí Minh

04/12/2011 Tây Ninh

11/05/2011 Tây Ninh

09/03/2011 Tây Ninh

24/06/2011 TP Hồ Chí Minh

18/10/2011 Tây Ninh

16/02/2010 Tây Ninh

05/04/2011 Tây Ninh

01/02/2010 Tây Ninh

22

THCS Lý Tự Trọng

THCS Phan Bội Châu

THCS Ninh Điền

THCS Phan Bội Châu

THCS Lộc Hưng

Tây Ninh, ngày       tháng       năm 2025

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG COI THI

THCS Tân Phong

THCS Truông Mít

THCS Chà Là

THCS Đồng Rùm

THCS Phan Bội Châu

THCS Truông Mít

THCS Ninh Điền

THCS Lộc Hưng

THCS Suối Dây

DANH SÁCH THÍ SINH

Phòng thi: 021

Môn thi: GDCD

THCS An Thành

THCS Hiệp Thạnh

THCS Khưu Văn Chông

THCS Mạc Đĩnh Chi

Học sinh trường

TH-THCS-THPT IGC

THCS Nguyễn Khuyến

THCS Thị trấn DMC

THCS Suối Ngô

02.10.041

02.10.042

02.10.043

02.10.044

02.10.024

02.10.025

02.10.026

02.10.027

02.10.028

02.10.029

02.10.030

02.10.031

02.10.032

02.10.033

02.10.034

02.10.035

02.10.036

02.10.037

02.10.038

02.10.039

02.10.040

Trần Thị Yến Nhi

Huỳnh Như

Nguyễn Thị Huỳnh Như

thí sinh./.

Họ tên

Huỳnh Kenny

Nguyễn Văn Khá

Nguyễn Minh Khang

Nguyễn Thị Yến Lan

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Danh sách này có 

Võ Thụy Tuyết Nga

Nguyễn Kim Ngân

Dương Nguyễn Phương 

Ngân

Nguyễn Thị Thu Ngân

Trần Thị Thu Ngân

Nguyễn Ngọc Tuyết Ngân

Lê Trần Phương Nghi

Trương Bích Ngọc

Lê Thị Hồng Ngọc

Châu Khánh Ngọc

Diệp Mẫn Nguyên

Thái Thị Yến Nhi

Stt

1

2

3

4

5

6

7

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH

KỲ THI CHỌN HSG THCS CẤP TỈNH

NĂM HỌC 2024-2025

Trần Hữu Lợi

Bùi Thị Tuyết Mai

Nguyễn Thị Xuân Mai

Số BD

02.10.023



Ngày sinh Nơi sinh

15/06/2010 TP Hồ Chí Minh

04/02/2010 Tây Ninh

02/11/2010 Tây Ninh

17/09/2010 TP Hồ Chí Minh

22/06/2011 Tây Ninh

01/06/2011 Tây Ninh

12/10/2010 TP Hồ Chí Minh

16/05/2010 Long An

10/12/2010 Tây Ninh

25/03/2010 Tây Ninh

25/12/2010 Tây Ninh

04/08/2009 Tây Ninh

18/01/2011 Tây Ninh

30/03/2010 Tây Ninh

22/06/2010 Tây Ninh

17/05/2011 Tây Ninh

01/06/2011 Tp. Hồ Chí Minh

12/04/2010 Tây Ninh

14/02/2010 TP Hồ Chí Minh

05/08/2010 Tây Ninh

17/05/2010 Tây Ninh

03/02/2010 Tây Ninh

22

TH-THCS Trưng Vương

THCS Thạnh Bình

THCS Thị trấn Châu Thành

THCS Thị trấn Châu Thành

THCS Trần Hưng Đạo

THCS Thạnh Bình

THCS Ninh Điền

THCS Trà Vong

THCS Hòa Hiệp

THCS Nguyễn Văn Ẩn

THCS Nguyễn Thị Bé

THCS Trần Hưng Đạo

THCS Hiệp Thạnh

THCS Nguyễn Thái Học

THCS Trần Hưng Đạo

Tây Ninh, ngày       tháng       năm 2025

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG COI THI

Học sinh trường

THCS Suối Đá

THCS Thái Bình

THCS Nguyễn Văn Ẩn

THCS Trần Hưng Đạo

TH-THCS Trưng Vương

THCS Long Vĩnh

THCS Gia Bình

DANH SÁCH THÍ SINH

Phòng thi: 022

Môn thi: GDCD

Số BD

02.10.045

02.10.046

02.10.047

02.10.048

02.10.049

02.10.050

02.10.051

02.10.052

02.10.053

02.10.054

02.10.055

02.10.056

Nguyễn Thanh Tân

Lê Huỳnh Quốc Thái

La Thanh Thanh

Lê Thị Phương Thảo

Lê Thị Kim Thi

Nguyễn Lê Phúc Thịnh

Lê Huỳnh Minh Thư

Phạm Võ Minh Thư

Võ Hà Hồng Thủy

thí sinh./.

02.10.058

02.10.059

02.10.060

02.10.061

02.10.062

02.10.063

02.10.064

02.10.065

02.10.066

Họ tên

Ngô Thị Cẩm Nhung

Hoàng Hồng Nhung

Trần Thiện Phát

Huỳnh Thị Kim Phúc

Nguyễn Trần Kim Phúc

Lý Trần Thảo Phương

Nguyễn Trúc Phương

Nguyễn Phương Quyên

Lê Thị Thúy Quyên

Trần Ngọc Diễm Quỳnh

Trần Như Quỳnh

Ngô Sang Sang

Huỳnh Thanh Tâm 02.10.057

18

19

20

21

22

Danh sách này có 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Stt

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH

KỲ THI CHỌN HSG THCS CẤP TỈNH

NĂM HỌC 2024-2025



Ngày sinh Nơi sinh

20/03/2011 Tây Ninh

01/08/2010 Tây Ninh

13/02/2010 TP Hồ Chí Minh

12/03/2011 Tây Ninh

17/02/2010 Tây Ninh

04/07/2011 Tây Ninh

04/05/2010 Tây Ninh

03/03/2011 Tây Ninh

27/04/2010 Tây Ninh

10/10/2010 TP Hồ Chí Minh

31/01/2011 Tây Ninh

09/09/2010 Bình Dương

08/12/2010 Tây Ninh

25/07/2011 Tây Ninh

18/04/2011 Tây Ninh

25/05/2011 Tây Ninh

09/09/2010 Tây Ninh

14/11/2010 Tây Ninh

19/02/2010 Tây Ninh

27/04/2011 Tây Ninh

23/10/2009 TP Hồ Chí Minh

21
Tây Ninh, ngày       tháng       năm 2025

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG COI THI

Học sinh trường

TH-THCS Trưng Vương

DANH SÁCH THÍ SINH

Phòng thi: 023

Môn thi: GDCD

TH-THCS Bến Củi

THCS Phước Bình B

THCS Nguyễn Văn Trỗi

THCS Cầu Khởi

THCS Nguyễn Tri Phương

THCS Phước Bình B

THCS Khưu Văn Chông

THCS Thạnh Bình

THCS Thị trấn Tân Châu

TH-THCS Trưng Vương

THCS Trần Hưng Đạo

THCS Thị trấn Châu Thành

THCS Chà Là

THCS Khưu Văn Chông

THCS Phan Bội Châu

THCS Nguyễn Văn Trỗi

THCS Thị trấn Châu Thành

THCS Hòa Hiệp

THCS Tân Lập

THCS Lê Văn Thới

02.10.077

02.10.078

02.10.079

02.10.080

02.10.081

02.10.082

02.10.083

02.10.084

02.10.085

02.10.086

02.10.087

thí sinh./.

Họ tên

Huỳnh Ngọc Yến Thy

Lê Nguyễn Anh Tiến

Mang Ngọc Tiền

Phan Thị Thủy Tiên

Lương Thị Thanh Trà

Hà Ngô Bảo Trâm

Nguyễn Thị Ngọc Trâm

Số BD

02.10.067

02.10.068

02.10.069

02.10.070

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Danh sách này có 

Nguyễn Thanh Trúc

Nguyễn Thị Cẩm Tú

Nguyễn Thanh Vân

Võ Thúy Vân

Lê Thị Yến Vi

Trương Ngô Bảo Vy

Nguyễn Hoàng Lê Vy

Đồng Thị Thảo Vy

Vũ Lê Yến Vy

Trần Thị Hải Yến

Nguyễn Thị Ngọc Yến

Stt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH

KỲ THI CHỌN HSG THCS CẤP TỈNH

NĂM HỌC 2024-2025

Sầm Ngọc Trâm

Ca Thị Ngọc Trang

Nguyễn Thị Thùy Trang

02.10.073

02.10.074

02.10.075

02.10.076

02.10.071

02.10.072



Ngày sinh Nơi sinh

09/09/2010 Tây Ninh

19/03/2010 Tây Ninh

15/05/2011 TP Hồ Chí Minh

23/10/2010 Tây Ninh

04/05/2010 Tây Ninh

23/02/2011 Tây Ninh

18/10/2010 Tây Ninh

02/04/2011 TP Hồ Chí Minh

14/02/2010 Tp. Hồ Chí Minh

09/04/2010 Tây Ninh

18/07/2011 TP Hồ Chí Minh

29/05/2010 Ninh Bình

23/02/2010 Tây Ninh

03/05/2012 Tây Ninh

12/03/2010 Tây Ninh

04/04/2012 Tây Ninh

03/07/2010 Tây Ninh

13/01/2010 Tây Ninh

27/10/2010 TP Hồ Chí Minh

20/01/2011
Thành Phố Hồ Chí 

Minh

07/11/2011 Tây Ninh

14/06/2011 TP Hồ Chí Minh

01/05/2010 Tây Ninh

23

THCS Thiện Ngôn

THCS Trần Hưng Đạo

THCS Trần Hưng Đạo

THCS Chu Văn An

THCS Nguyễn Trãi

THCS Trảng Bàng

THCS Tân Phú

THCS Thị trấn Bến Cầu

THCS Lê Văn Thới

THCS Thị trấn DMC

Tây Ninh, ngày       tháng       năm 2025

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG COI THI

Học sinh trường

THCS Lý Tự Trọng

THCS Trần Hưng Đạo

THCS Nguyễn Thái Bình

THCS Suối Ngô

THCS Thị trấn Tân Biên

THCS Lý Tự Trọng

THCS Lê Văn Thới

THCS Chu Văn An

THCS Thị trấn Bến Cầu

THCS Thị trấn Tân Châu

THCS An Thành

Phòng thi: 024

Môn thi: Tiếng Anh

THCS Lý Tự Trọng

THCS Lý Tự Trọng

DANH SÁCH THÍ SINH

02.11.006

02.11.007

02.11.008

02.11.009

02.11.010

02.11.011

02.11.012

02.11.013

02.11.014

02.11.015

02.11.016

02.11.017

02.11.018

02.11.019

02.11.020

02.11.021

02.11.022

Số BD

02.11.001

02.11.002

02.11.003

02.11.004

02.11.005

Trần Ngọc Ngân Anh

Nguyễn Thị Ngọc Anh

Mã Lê Quỳnh Anh

Đặng Trâm Anh

Quách Nguyễn Trâm Anh

Phan Minh Đông

Nguyễn Võ Trà Giang

Phan Thanh Hà

Trần Hoàng Hải

Huỳnh Gia Bảo Hân

Lê Hoàng Bảo Hân

thí sinh./.

Nguyễn Phúc Gia Bảo

Lê Hoài Bảo

Bùi Cát Minh Châu

Tạ Hoàng Dũng

Nguyễn Minh Dũng

Đỗ Trung Dũng

Bùi Việt Dũng

Nguyễn Ánh Dương

Đặng Ngọc Thùy Dương

Nguyễn Triều Dương

Hồ Anh Duy

Ngô Thị Yến Duyên

22

23

Danh sách này có 

02.11.023

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Stt

1

2

3

4

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH

KỲ THI CHỌN HSG THCS CẤP TỈNH

NĂM HỌC 2024-2025

Họ tên



Ngày sinh Nơi sinh

18/10/2011 Tây Ninh

07/03/2011 Tây Ninh

09/01/2010 Tây Ninh

29/01/2010 Tây Ninh

01/01/2010 Tây Ninh

24/06/2011 Tây Ninh

16/08/2010 TP Hồ Chí Minh

02/03/2010 Tây Ninh

02/05/2011 Hoa Kỳ

14/06/2010 TP Hồ Chí Minh

09/06/2010 Tây Ninh

06/09/2010 Tây Ninh

10/01/2010 Lâm Đồng

23/06/2010 Tây Ninh

15/08/2010 Tây Ninh

20/11/2010 TP Hồ Chí Minh

17/09/2010 Tp Hồ Chí Minh

08/02/2010 Tây Ninh

19/10/2010 Tây Ninh

25/09/2010 Tây Ninh

18/10/2011 Tây Ninh

06/05/2010 TP Hồ Chí Minh

19/02/2010 Tây Ninh

23

THCS Lê Văn Thới

THCS Trần Hưng Đạo

Tây Ninh, ngày       tháng       năm 2025

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG COI THI

THCS Thị trấn Châu Thành

THCS Thị trấn Châu Thành

THCS Chu Văn An

THCS An Thành

TH-THCS-THPT IGC

THCS Trần Hưng Đạo

THCS Suối Dây

THCS Thị trấn Bến Cầu

THCS Trần Hưng Đạo

THCS Trần Hưng Đạo

THCS Mạc Đĩnh Chi

THCS Trần Hưng Đạo

TH-THCS-THPT IGC

THCS Thị trấn Tân Châu

THCS Truông Mít

THCS Ninh Điền

THCS Nguyễn Văn Ẩn

Học sinh trường

THCS Mạc Đĩnh Chi

THCS Võ Văn Truyện

THCS Thị trấn DMC

THCS Thành Long

DANH SÁCH THÍ SINH

Phòng thi: 025

Môn thi: Tiếng Anh

02.11.034

02.11.035

02.11.036

02.11.037

02.11.038

02.11.039

02.11.040

02.11.041

02.11.042

02.11.043

02.11.044

02.11.045

02.11.046

thí sinh./.

Họ tên

Triệu Thiên Hào

Nguyễn Lê Phúc Hậu

Huỳnh Trung Hiếu

Quách Xuân Hiếu

Nguyễn Ngọc An Hòa

Vũ Đức Huy

Nguyễn Tiến Huy

Đoàn Duy Hy

Lê Katherine

Trương Thiên Khải

02.11.031

02.11.032

02.11.033

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Danh sách này có 

Nguyễn Hữu Quốc Khánh

Trần Quốc Khánh

Nguyễn Đăng Khoa

Võ Nam Khôi

Nguyễn Trung Kiên

Đỗ Ngọc Tuấn Kiệt

Tống Hà Linh

Nguyễn Lê Tấn Lộc

Dương Mia

Nguyễn Công Minh

Stt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH

KỲ THI CHỌN HSG THCS CẤP TỈNH

NĂM HỌC 2024-2025

Nguyễn Trần Khang

Phạm Trần Khang

Vũ Ngọc Khánh

Số BD

02.11.024

02.11.025

02.11.026

02.11.027

02.11.028

02.11.029

02.11.030



Ngày sinh Nơi sinh

18/04/2011 Tây Ninh

08/11/2010 TP Hồ Chí Minh

27/02/2010 Tây Ninh

23/05/2010 Tây Ninh

29/01/2010 Tây Ninh

09/09/2010 TP Hồ Chí Minh

14/06/2010 TP Hồ Chí Minh

18/06/2010 TP Hồ Chí Minh

12/05/2010 Tây Ninh

01/01/2011 TP Hồ Chí Minh

06/11/2010 TP Hồ Chí Minh

19/07/2010 TP Hồ Chí Minh

06/03/2010 Tây Ninh

19/06/2010 TP Hồ Chí Minh

09/06/2010 TP Hồ Chí Minh

05/02/2010 Tây Ninh

16/01/2010 Tây Ninh

01/01/2010 Tây Ninh

09/04/2010 Tây Ninh

04/11/2010 Tây Ninh

26/05/2010 TP Hồ Chí Minh

14/02/2009 TP Hồ Chí Minh

22

THCS Thị trấn DMC

THCS Nguyễn Khuyến

THCS Trần Hưng Đạo

THCS Phước Ninh

THCS Thị trấn Châu Thành

THCS Truông Mít

THCS Lê Văn Thới

THCS Tân Lập

Tây Ninh, ngày       tháng       năm 2025

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG COI THI

Học sinh trường

THCS Chu Văn An

THCS Lê Văn Thới

THCS Truông Mít

TH-THCS-THPT IGC

THCS Thị trấn DMC

THCS Nguyễn Viết Xuân

THCS Trảng Bàng

THCS An Hòa

THCS Thái Bình

THCS An Thành

THCS An Thành

THCS Trần Hưng Đạo

THCS Nguyễn Thái Bình

THCS Thị trấn Tân Biên

DANH SÁCH THÍ SINH

Phòng thi: 026

Môn thi: Tiếng Anh

02.11.067

02.11.068

02.11.050

02.11.051

02.11.052

02.11.053

02.11.054

02.11.055

02.11.056

02.11.057

02.11.058

02.11.059

02.11.060

02.11.061

02.11.062

02.11.063

02.11.064

02.11.065

02.11.066

Số BD

02.11.047

02.11.048

02.11.049

thí sinh./.

Hà Minh Quý

Đặng Thị Diễm Quỳnh

Trần Như Quỳnh

Nguyễn Huang Lian Shan

Lâm Việt Trường Minh

Võ Hà My

Võ Đông Nam

Huỳnh Bảo Ngân

Nhan Gia Nghi

Lê Ngọc Phương Nghi

Phạm Bảo Ngọc

Đặng Vương Bảo Nguyên

Nguyễn Hoàng Nguyên

Trương Lê Hiếu Nhân

Võ Thái Thành Nhân

Huỳnh Thị Yến Nhi

Lê Tấn Phát

Phạm Huỳnh Hồng Phúc

Nguyễn Thiên Phúc

Nguyễn Đỗ Thiên Phúc

Phạm Lê Hà Phương

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Danh sách này có 

Stt

1

2

3

4

5

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH

KỲ THI CHỌN HSG THCS CẤP TỈNH

NĂM HỌC 2024-2025

Họ tên

Lê Nguyễn Trúc Minh



Ngày sinh Nơi sinh

06/11/2011 Tây Ninh

22/09/2010 TP Hồ Chí Minh

17/08/2010 Tây Ninh

06/05/2010 Tây Ninh

15/08/2011 TP Hồ Chí Minh

27/03/2010 Tây Ninh

16/05/2010 Tây Ninh

08/06/2011 Tây Ninh

17/03/2011 Tây Ninh

26/11/2010 TP Hồ Chí Minh

19/04/2012 Tây Ninh

20/05/2011 Tây Ninh

22/09/2011 TP Hồ Chí Minh

18/09/2010 Tây Ninh

15/09/2010 Tp. Hồ Chí Minh

20/02/2010 Tây Ninh

04/02/2010 Tây Ninh

09/09/2010 TP Hồ Chí Minh

08/09/2010 TP Hồ Chí Minh

13/01/2010 TP Hồ Chí Minh

23/03/2010 Tây Ninh

27/07/2010 TP Hồ Chí Minh

22

THCS Gia Lộc

THCS Nguyễn Văn Linh

THCS Thiện Ngôn

THCS Chu Văn An

THCS Trần Hưng Đạo

THCS Suối Dây

THCS Thị trấn Bến Cầu

THCS Lý Tự Trọng

THCS Thành Long

THCS Trần Hưng Đạo

THCS Cầu Khởi

THCS Trần Hưng Đạo

THCS Mạc Đĩnh Chi

THCS Trảng Bàng

Tây Ninh, ngày       tháng       năm 2025

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG COI THI

Học sinh trường

THCS Suối Ngô

THCS Lê Văn Thới

THCS Bàu Đồn

THCS Truông Mít

THCS Mạc Đĩnh Chi

THCS Long Chữ

THCS An Hòa

THCS Thị trấn Tân Biên

DANH SÁCH THÍ SINH

Phòng thi: 027

Môn thi: Tiếng Anh

Số BD

02.11.069

02.11.070

02.11.071

02.11.072

02.11.073

02.11.074

02.11.075

02.11.076

02.11.077

02.11.078

02.11.079

02.11.084

02.11.085

02.11.086

thí sinh./.

Họ tên

Nguyễn Quang Thanh

Nguyễn Minh Thiên

Nguyễn Gia Thịnh

Đào Anh Thư

Hoàng Ngọc Anh Thư

Lâm Châu Anh Thư

Nguyễn Ngọc Anh Thư

Phan Trần Anh Thư

Phan Minh Thùy

Lê Nhã Thụy

Nguyễn Thanh Thủy

Stt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

16

17

18

19

20

21

22

Danh sách này có 

Lê Hồ Thanh Trúc

Nguyễn Huỳnh Thanh Trúc

Nguyễn Anh Tuấn

Trần Lê Thanh Tuấn

Nguyễn Ngọc Khánh Vân

Trần Quang Vinh

Nguyễn Tiến Vinh

02.11.087

02.11.088

02.11.089

02.11.090

13

14

15

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH

KỲ THI CHỌN HSG THCS CẤP TỈNH

NĂM HỌC 2024-2025

Phạm Ngọc Quỳnh Trâm

Lâm Huyền Trân

Trần Viễn Triết

02.11.080

02.11.081

02.11.082

02.11.083

Đào Thụy Ngọc Trâm



Ngày sinh Nơi sinh

01/01/2011 Tây Ninh

05/02/2010 Tây Ninh

17/04/2010 TP Hồ Chí Minh

13/06/2011 Tây Ninh

14/05/2010 TP Hồ Chí Minh

06/02/2010 Tây Ninh

05/05/2011 Tây Ninh

30/04/2011 Tây Ninh

16/09/2012 Tây Ninh

31/03/2011 Tây Ninh

18/04/2012 Tây Ninh

24/05/2012 Tây Ninh

30/09/2012 Tây Ninh

27/01/2013 Tây Ninh

20/04/2011 Tây Ninh

09/07/2010 Tây Ninh

11/12/2012 Tây Ninh

17

THCS Trần Hưng Đạo

THCS Suối Ngô

THCS Hưng Thuận

THCS Mạc Đĩnh Chi

THCS Thị trấn Châu Thành

THCS Thị trấn Tân Biên

THCS Nguyễn Văn Linh

TH-THCS Trưng Vương

THCS Thái Bình

THCS Thái Bình

THCS Thị trấn Tân Biên

THCS Trần Hưng Đạo

THCS Lộc Hưng

THCS Hưng Thuận

THCS Lê Lợi

Tây Ninh, ngày       tháng       năm 2025

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG COI THI

Học sinh trường

THCS Chu Văn An

THCS Hưng Thuận

DANH SÁCH THÍ SINH

Phòng thi: 028

Môn thi: Tin học

02.12.009

thí sinh./.

Phạm Nguyễn Bảo Châu

Hồ Bạch Tiến Đạt

Phạm Đức Đồng

Nguyễn Phan Khiếu Hiền

Diệp Huân

Trần Gia Huy

Phạm Lê Liễu Huỳnh

Lê Phúc Khang

Nguyễn Phan Khánh Duy

Lê Minh Đăng

Phan Châu Phát Đạt

Nguyễn Thành Đạt9

Stt

1

2

3

4

5

10

11

12

13

14

15

16

17

Danh sách này có 

02.12.010

02.12.011

02.12.012

02.12.013

02.12.014

02.12.015

02.12.016

02.12.017

Nguyễn Tiến Đạt

6

7

8

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH

KỲ THI CHỌN HSG THCS CẤP TỈNH

NĂM HỌC 2024-2025

Họ tên

Võ Thuận Thế Anh

Bùi Thị Trâm Anh

Trần Đặng Gia Bảo

Thân Khải Bình

Số BD

02.12.001

02.12.002

02.12.003

02.12.004

02.12.005

02.12.006

02.12.007

02.12.008



Ngày sinh Nơi sinh

10/04/2011 Tây Ninh

05/11/2012 Cà Mau

05/11/2011 Tây Ninh

16/06/2011 Tây Ninh

02/10/2011 Tây Ninh

12/02/2012 Tây Ninh

10/01/2010 Tây Ninh

26/12/2011 Tp. Hồ Chí Minh

01/01/2011 Tây Ninh

17/10/2011 Tây Ninh

16/10/2011 Phú Yên

10/01/2010 Tp. Hồ Chí Minh

02/04/2011 Tây Ninh

03/04/2012 Tây Ninh

30/06/2011 TP Hồ Chí Minh

21/04/2011 TP Hồ Chí Minh

16

THCS Thạnh Bình

THCS Suối Ngô

THCS Nguyễn Văn Ẩn

THCS Trần Hưng Đạo

THCS Nguyễn Văn Linh

TH-THCS Trưng Vương

THCS Thị trấn Châu Thành

THCS Lê Lợi

THCS Thị trấn Châu Thành

THCS Chu Văn An

THCS Long Chữ

THCS Chu Văn An

THCS Thạnh Đức

THCS Nguyễn Thị Bé

THCS Nguyễn Thị Bé

Tây Ninh, ngày       tháng       năm 2025

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG COI THI

Học sinh trường

THCS Thị trấn Tân Biên

DANH SÁCH THÍ SINH

Phòng thi: 029

Môn thi: Tin học

02.12.020

02.12.021

02.12.022

02.12.023

02.12.024

02.12.025

02.12.026

02.12.027

02.12.028

02.12.029

02.12.030

02.12.031

02.12.032

02.12.033

02.12.019

02.12.018

thí sinh./.

Họ tên

Nguyễn Phúc Khang

Nguyễn Trí Khang

Lê Thành Khiêm

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Danh sách này có 

Nguyễn Phát Lộc

Lê Bá Trương Long

Lê Nguyễn Xuân Mai

Ngô Gia Minh

Ngô Nguyễn Hữu Nghĩa

Nguyễn Thị Kiều Oanh

Trang Hoàng Nhật Phi

Đinh Trần Duy Phúc

Nguyễn Phương Hồng Phúc

Phạm Thiên Phúc

Stt

1

2

3

4

5

6

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH

KỲ THI CHỌN HSG THCS CẤP TỈNH

NĂM HỌC 2024-2025

Trần Nguyễn Đăng Khoa

Nguyễn Minh Khôi

Lê Hải Lâm

Số BD



Ngày sinh Nơi sinh

09/04/2011 Tây Ninh

02/04/2010 Tây Ninh

31/01/2011 Tây Ninh

02/09/2010 Tây Ninh

26/07/2011 Tây Ninh

18/03/2011 Tây Ninh

30/12/2010 Tây Ninh

24/07/2012 Tây Ninh

30/06/2010 Tây Ninh

21/04/2010 Tây Ninh

09/01/2010 Tây Ninh

09/01/2011 Quảng Nam

16/02/2012 TP Hồ Chí Minh

07/10/2012 TP Hồ Chí Minh

28/10/2010 Tây Ninh

22/08/2011 Tây Ninh

16
Tây Ninh, ngày       tháng       năm 2025

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG COI THI

THCS Long Chữ

TH-THCS Trưng Vương

TH-THCS Trưng Vương

THCS Thị trấn Tân Biên

THCS Lê Văn Thới

THCS Trần Bình Trọng

THCS Thị trấn Tân Biên

THCS Long Chữ

THCS Gia Lộc

TH-THCS Trưng Vương

THCS Thị trấn Tân Biên

THCS Trần Hưng Đạo

THCS Thạnh Đức

TH-THCS Trưng Vương

THCS Phước Chỉ

Học sinh trường

THCS Long Chữ

DANH SÁCH THÍ SINH

Phòng thi: 030

Môn thi: Tin học

02.12.035

Số BD

02.12.034

02.12.036

02.12.037

02.12.038

02.12.039

02.12.040

02.12.041

02.12.042

02.12.043

02.12.044

02.12.045

02.12.046

02.12.047

02.12.048

02.12.049

thí sinh./.

Phan Như Quang

Nguyễn Thanh Quí

Lê Tấn Sang

Trần Hùng Tân

Dư Quốc Thịnh

Mai Thị Cẩm Thy

Bùi Hữu Tiến

Nguyễn Thị Quỳnh Trâm

Nguyễn Cao Trí

Phạm Minh Trọng

Nguyễn Trung Trực

Trần Thiên Văn

Nguyễn An Việt

Trần Quang Vinh

Dương Triệu Vy

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Danh sách này có 

Stt

1

2

3

4

5

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH

KỲ THI CHỌN HSG THCS CẤP TỈNH

NĂM HỌC 2024-2025

Họ tên

Đỗ Trần Lam Phương


